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PHỤ LỤC 3 
(Kèm theo Công văn số     /SGDĐT-GDTrH ngày    tháng   năm    của  

Sở GDĐT Quảng Nam) 
(DỰ THẢO) 

TUYỂN SINH LỚP 10 PTDTNT TỈNH 
 

1. MÔN TOÁN (TS PTDTNT TỈNH) 
 

​ 1. Thời gian làm bài: 120 phút. 
​ 2. Hình thức làm bài: Tự luận. 
​ 3. Nội dung: Chương trình cấp THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9. 
​ 4. Cấu trúc đề thi: 
 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 
+ Rút gọn biểu thức đại số. Tính, so sánh giá trị của biểu thức đại 
số. 
+ Các bài toán liên quan đến căn bậc hai, căn bậc ba. 

2,0 

Câu 2 + Hàm số  y = ax + b. 
+ Hàm số  y = ax2 (a ≠ 0). 2,0 

Câu 3 
 

- Giải phương trình bậc hai, phương trình quy về phương trình bậc 
2. 
- Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. 
- Tìm điều kiện của tham số để phương trình vô nghiệm hoặc có 
nghiệm thỏa mãn tính chất cho trước; ứng dụng định lý Vi-et.  

2,5 

Câu 4 

- Các bài toán liên quan đến tam giác, tứ giác. Tam giác đồng 
dạng, hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tỉ số lượng giác của 
góc nhọn. 
- Các bài toán liên quan đến đường tròn: 
​ + Các vị trí tương đối: Không giao nhau, cắt nhau, tiếp xúc, ..... 
​ + Các yếu tố: Cung, dây cung, đường kính, các góc, .... 
​ + Các loại góc với đường tròn: Góc nội tiếp, góc có đỉnh bên 
trong, bên ngoài đường tròn, góc tạo bởi dây và tiếp tuyến. 
​ + Quan hệ các yếu tố trong đường tròn: giữa dây và cung; cung 
và góc; đường kính và dây cung; dây cung và khoảng cách đến 
tâm, .... 
- Tứ giác nội tiếp trong đường tròn. 

3,5 

 Tổng cộng 10,0 
 
Ghi chú: 
​ Thứ tự các câu trong đề thi có thể thay đổi. Điểm của mỗi câu có thể thay 
đổi nhưng không lệch quá 0,5 điểm. 

… HẾT … 
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2. MÔN NGỮ VĂN (TS PTDTNT TỈNH) 
I. Các nội dung: 
 ​ 1/ Phần Tiếng Việt: 

-  Các phương châm hội thoại 
-  Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp 
-  Sự phát triển của từ vựng 
-  Các biện pháp tu từ  
-  Khởi ngữ 
-  Các thành phần biệt lập 
- Phương thức biểu đạt 
2/ Phần văn học: 

-​ Truyện thơ 
+ Truyện Kiều: Kiều ở lầu Ngưng Bích (Nguyễn Du) 
+ Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Nguyễn Đình Chiểu) 
- Văn bản thơ: 
+ Đồng chí (Chính Hữu); 
+ Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật); 
+ Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận); 
+ Bếp lửa (Bằng Việt); 
+ Ánh trăng (Nguyễn Duy); 
+ Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải); 
+ Viếng lăng Bác (Viễn Phương); 
+ Sang thu (Hữu Thỉnh) 
+ Nói với con (Y Phương) 
- Văn bản truyện:  
+ Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ); 
+ Làng (Kim Lân); 
+ Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long); 
+ Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng); 
+ Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê); 

3/ Phần Tập làm văn: 
-  Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Tích hợp với phân môn Tiếng Việt ở các từ 

ngữ liên kết và các phép liên kết). 
           - Phương pháp làm văn nghị luận về tác phẩm thơ. 

- Phương pháp làm văn nghị luận về tác phẩm truyện. 
II. Cấu trúc đề: 

- Thời gian làm bài: 120 phút. 
- Cấu trúc đề: gồm 02 phần 

Phần I. Đọc - hiểu (4.0 điểm)  
Ngữ liệu là một đoạn trích lấy từ trong hoặc ngoài chương trình lớp 9 có nội dung 

phù hợp với các văn bản đã học.  
Phần II. Làm văn (6.0 điểm) 
- Nghị luận về một đoạn trích tác phẩm có trong chương trình Ngữ văn 9. 

… HẾT … 
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3. MÔN TIẾNG ANH (TS PTDTNT TỈNH) 
 

- Nội dung đề thi: Tập trung ở phần kiến thức giao nhau giữa hai chương trình    
tiếng Anh 7 năm và 10 năm hiện hành ở cấp THCS (tập trung chủ yếu 7 năm). 
- Thời gian làm bài: 60 phút 
- Cấu trúc đề: Chia theo thang điểm 10, cụ thể như sau: 

 

Lĩnh vực Yếu tố/chi tiết cần kiểm tra Điểm Hình 
thức 

 
Phần 1: Ngữ 

âm; 

- Lựa chọn từ phần gạch chân khác với 
các từ còn lại; 
- Lựa chọn từ có phần trọng âm khác 
với các từ còn lại 

 
1.0 

 
Trắc 

nghiệm 

 
Phần 2: Ngữ pháp; 

Từ vựng; Chức 
năng giao tiếp 

-​ Sử dụng từ loại thích hợp trong 
câu (danh từ / đại từ / động từ / tính từ / 
từ nối/ v.v… ); 
-​ Phương thức cấu tạo từ; 
-​ Thì và dạng của động từ, sự hòa 
hợp giữa chủ ngữ và động từ; thì của 
động từ; 
-​ Cụm từ cố định, động từ kép v.v… 
-​ Cấu trúc câu (chủ động, bị 
động, câu tường thuật, các loại mệnh 
đề...); 
-​ Lỗi sai cần sửa; 
-​ Từ / ngữ / câu thể hiện chức năng 
giao tiếp đơn giản, … 

 
 
 
 

4.0 

 
 

Trắc 
nghiệm 
và tự 
luận 

 
 

Phần 3: Kĩ 
năng đọc 

- Đọc và chọn từ điền vào chỗ trống trong 
đoạn văn dài không quá 150 từ có chủ đề 
liên quan  đến chương trình tiếng Anh 
THCS. 

 
1.5 

 
 

Trắc 
nghiệm 
và tự 
luận 

- Đọc hiểu một đoạn văn dài không quá 
150 từ  có chủ đề liên quan đến chương 
trình tiếng Anh THCS  và làm  bài tập  
(Trả lời câu hỏi/  chọn câu 
Đúng-Sai/ điền thông tin theo nội dung bài 
đọc...) 

 
1.5 

Phần 4: Kĩ 
năng viết 

- Viết chuyển đổi câu; kết hợp câu ở mức 
độ câu đơn giản. 
- Xây dựng câu sử dụng từ/cụm từ gợi ý 
cho sẵn.   

 
2.0 

 
Tự luận 
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